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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

1. Tên chương trình khuyến mại: TIẾT KIỆM TẠO KỲ TÍCH. 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tiền gửi có kỳ hạn và Tiền gửi tiết kiệm đáp 

ứng đồng thời các tiêu chí sau: 

 Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm mở mới trong thời gian khuyến 

mại; 

 Kênh mở: Tại địa điểm giao dịch của Vietcombank và Ngân hàng số VCB 

Digibank; 

 Kỳ hạn: 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng; 

 Loại tiền: VND; 

 Hình thức trả lãi: Trả lãi sau (cuối kỳ), trả lãi trước, trả lãi định kỳ;  

 Giá trị gửi tối thiểu: 30.000.000 VND (Ba mươi triệu đồng). 

Các loại sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm không được tham gia 

chương trình khuyến mại, bao gồm: 

 Sản phẩm Tiền gửi rút gốc linh hoạt, tiền gửi có tính chất tích lũy; tiền gửi 

ký quỹ; 

 Tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm chung. 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/04/2026 đến ngày 30/04/2026, chia làm 3 

kỳ cụ thể như sau: 

Kỳ 1 Áp dụng cho các khoản tiền gửi/tiết kiệm đủ điều 

kiện từ ngày 01/04/2026 đến hết ngày 15/04/2026 

Kỳ 2 Áp dụng cho các khoản tiền gửi/tiết kiệm đủ điều 

kiện từ ngày 16/04/2026 đến hết ngày 30/04/2026 

Kỳ 3 (cuối chương trình) Áp dụng cho các khoản tiền gửi/tiết kiệm đủ điều 

kiện từ ngày 01/04/2026 đến hết ngày 30/04/2026 

(gộp Kỳ 1 và Kỳ 2) 

4. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc. 

5. Hình thức khuyến mại: Quay số xác định trúng thưởng. 

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:  

─ 02 vé xem trận tứ kết FIFA World Cup 2026TM mã M98 diễn ra ngày 

10/07/2026 tại thành phố Los Angeles, Mỹ và các dịch vụ hỗ trợ cho chuyến 

đi của khách hàng; 

─ Tivi Samsung 65 inch Crystal UHD 4K Smart TV (mã UA65UE100FKXXV). 
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Thông tin chi tiết được nêu tại Mục 8 bên dưới. 

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Là khách hàng cá nhân gửi tiền 

đáp ứng các quy định tại mục 2 nêu trên. 

     Chương trình khuyến mại không áp dụng cho cán bộ nhân viên của Vietcombank. 

8. Cơ cấu giải thưởng: 127 giải thưởng với giá trị cụ thể như sau: 

Cơ cấu 

giải 
Loại giải thưởng 

SL 

giải 

Kỳ 1 

SL 

giải 

Kỳ 

2 

SL giái 

cuối 

chương 

trình 

Tổng cả 

chương 

trình 

Giá trị/giải 

(VND) 

Tổng giá trị 

giải thưởng 

(VND) 

Giải Đặc 

biệt 

02 vé xem trận tứ kết FIFA 

World Cup 2026TM mã M98 

diễn ra ngày 10/07/2026 tại 

thành phố Los Angeles và 

dịch vụ hỗ trợ cho chuyến đi 

của khách hàng 

  1 1 724.000.000 724.000.000 

Giải Nhất 
Tivi Samsung 65 inch 

Crystal UHD 4K Smart TV 
63 63  126 11.000.000 1.386.000.000 

TỔNG     127  2.110.000.000 

─ Tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại: 2.110.000.000 VND 

(Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm mười triệu đồng – đã bao gồm VAT).  

─ Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại: Dự kiến khoảng 

0,017%. 

a. Giải Đặc Biệt: 02 vé xem trận tứ kết FIFA World Cup 2026TM mã M98 diễn 

ra ngày 10/07/2026 tại thành phố Los Angeles và dịch vụ hỗ trợ cho chuyến 

đi của khách hàng  

─ Giá trị giải thưởng chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân và các phí, lệ phí, chi 

phí phát sinh liên quan đến việc nhận thưởng. Khách hàng trúng thưởng có 

trách nhiệm chi trả khoản thuế thu nhập cá nhận liên quan đến việc nhận giải 

thưởng tại thời điểm ký kết Biên bản nhận thưởng với Vietcombank. Khách 

hàng có trách nhiệm phối hợp với Vietcombank để thực hiện các thủ tục theo 

quy định của pháp luật để hoàn tất thủ tục tham gia chuyến đi. 

─ Giải thưởng dành cho khách hàng trúng thưởng và một người đồng hành 

(người đồng hành yêu cầu trên 18 tuổi). 

─ 02 vé xem trận tứ kết FIFA WorldCup 2026TM (trận đấu mã số M98 diễn ra 

ngày 10/7/2026 tại thành phố Los Angeles), Vietcombank cam kết giá trị cặp 

vé trên cơ sở thông báo của Tổ chức thẻ quốc tế VISA. 

─ Dịch vụ hỗ trợ cho chuyến đi của khách hàng bao gồm:  

▪ 04 đêm lưu trú tại khách sạn theo tiêu chuẩn, 1 phòng đôi dành cho 2 người; 

▪ Bữa ăn theo tiêu chuẩn cho các ngày trong chuyến đi; 
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▪ Đưa đón sân bay/giữa các điểm, di chuyển đến/đi từ các sự kiện theo lịch 

trình; 

▪ Hoạt động tham quan, trải nghiệm văn hóa; 

▪ Vé máy bay khứ hồi (hạng phổ thông) từ Hà Nội cho 02 người đến Mỹ. Vé 

máy bay không được thay đổi thông tin hành khách, không nâng hạng. 

▪ Chi phí làm thị thực cho 02 người. 

▪ Thời gian chuyến đi dự kiến: Từ 09/07/2026 – 15/07/2026. 

Các dịch vụ cho chuyến đi (ngoài vé xem bóng đá) do công ty lữ hành du lịch 

thực hiện. 

─ Lưu ý:  

▪ Những chi phí phát sinh nằm ngoài những chi phí đã liệt kê trên đây sẽ 

không được chi trả. 

▪ Trường hợp có bất kỳ hạng mục nào nằm trong chuyến đi bị thay đổi vì lý 

do bất khả kháng, sẽ được thay thế bằng hạng mục/hoạt động có giá trị 

tương đương. 

▪ Khách hàng trúng thưởng cần chủ động chi phí cho: 

✓ Các bữa ăn, sự kiện và các hoạt động ngoài chương trình, dịch vụ phát 

sinh thêm của khách hàng tại khách sạn (điện thoại, đồ uống khách sạn, 

giặt ủi…). 

✓ Dịch vụ làm hộ chiếu, và các thuế phí theo quy định (nếu có). 

✓ Chi phí phát sinh liên quan đến việc di chuyển từ địa điểm của khách 

hàng đến Hà Nội  (theo lựa chọn của khách hàng); chi phí lưu trú, sinh 

hoạt tại Hà Nội (nếu có). 

✓ Các chi phí khác phát sinh theo nhu cầu cá nhân của khách hàng (bảo 

hiểm du lịch…) 

─ Các quy định khác về giải thưởng: 

▪ Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt. 

▪ Trong trường hợp khách hàng trúng thưởng đã : (i) đồng ý nhận giải 

thưởng ; (ii) cung cấp đầy đủ các hồ sơ liên quan;  (iii) và thực hiện theo 

quy trình cấp thị thực do Đại sứ quán Mỹ yêu cầu nhưng không được cấp 

thị thực vào Mỹ, Vietcombank sẽ chi trả tiền mặt cho khách hàng bằng giá 

trị giải thưởng theo Thể lệ đã công bố. 

▪ Khách hàng trúng thưởng không được cho/tặng/chuyển nhượng giải 

thưởng cho người khác. 

▪ Giá trị các giải thưởng không bao gồm thuế thu nhập cá nhân và các phí, 

lệ phí theo quy định (nếu có). 
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▪ Vietcombank được miễn trách trong trường hợp khách hàng không thể 

tham gia/sử dụng giải thưởng do lỗi/vấn đề phát sinh từ phía khách hàng. 

b. Giải Nhất: Tivi Samsung 65 inch Crystal UHD 4K Smart TV 

─ Khách hàng có thể lựa chọn nhận Tivi  hoặc tiền mặt tương đương. 

─ Trường hợp chọn nhận Tivi, Vietcombank sẽ chuyển thông tin khách hàng 

cho Samsung/nhà bán lẻ để vận chuyển/lắp đặt Tivi cho khách hàng. 

─ Việc bảo hành Tivi theo chính sách chung của hãng Samsung. 

9. Quy định về Mã dự thưởng (MDT): 

a. Điều kiện và nguyên tắc cấp MDT cho khách hàng 

─ Khách hàng cá nhân có khoản tiền gửi đáp ứng quy định tại mục 2 sẽ được cấp 

MDT để tham gia quay số trúng thưởng.  

─ Thời gian cấp MDT:  

+ Đối với khách hàng gửi tiền tại địa điểm giao dịch của Vietcombank: MDT 

được cấp cho khách hàng ngay tại thời điểm khách hàng hoàn tất giao dịch 

gửi tiền.  

+ Đối với khách hàng gửi tiền trực tuyến trên Ngân hàng số VCB Digibank: 

MDT sẽ được gửi đến khách hàng trong vòng 03 ngày kể từ ngày khách hàng 

hoàn tất giao dịch gửi tiền thông qua tin nhắn OTT.  

─ Không giới hạn số lượng MDT mà mỗi khách hàng được nhận. 

─ Nguyên tắc cấp MDT: Việc cấp MDT căn cứ vào số tiền gửi và kỳ hạn gửi, cụ 

thể như sau: 

Kỳ hạn gửi Loại tiền gửi Số lượng MDT 

6 tháng VND  = Số tiền gửi / 30.000.000 VND 

9 tháng, 12 tháng VND  = (Số tiền gửi / 30.000.000 VND) * 2  

Ghi chú: 

o Số lượng MDT được cấp cho từng khoản tiền gửi/tiết kiệm; 

o Số lượng MDT được lấy theo số nguyên khi chia cho 30 triệu đồng; 

o Tổng phần tiền gửi lẻ của một hay nhiều khoản tiền gửi/tiết kiệm không 

có giá trị cộng dồn để nhận MDT. 

o Số lượng MDT sẽ được nhân đôi vào các Ngày Vàng: 01/04, 05/04, 10/04, 

25/04, 30/04.  

b. Kết cấu của MDT:  

- Kênh Quầy: 
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Mỗi MDT là duy nhất, bao gồm 12 ký tự (gồm 1 chữ cái đầu tiên + 05 chữ 

số là mã chi nhánh/mã phòng giao dịch + 6 chữ số chạy liên tục theo thứ tự 

từ 000.001 đến 999.999), cụ thể: 

Q.yyyyy.xxx.xxx: Áp dụng cho giao dịch gửi tiền tại quầy giao dịch; Trong 

đó: “yyyyy” là mã chi nhánh/ mã phòng giao dịch (5 chữ số);  

Chi tiết mã chi nhánh/ phòng giao dịch tại phụ lục đính kèm 

- Kênh Online: 

Mỗi MDT là duy nhất, bao gồm 12 ký tự (gồm 1 chữ cái đầu tiên và 11 số 

chạy liên tục theo thứ tự từ 00.000.000.001 đến 99.999.999.999), cụ thể: 

D.xx.xxx.xxx.xxx: Áp dụng cho giao dịch gửi tiền trên Ngân hàng số VCB 

Digibank. 

c. Thông báo MDT cho khách hàng 

─ Trường hợp gửi tiền tại địa điểm giao dịch của Vietcombank, khách hàng sẽ 

nhận được Phiếu dự thưởng (bằng giấy có xác nhận của Vietcombank) có chứa 

thông tin của tất cả các MDT được cấp tương ứng với khoản tiền gửi của khách 

hàng. Khách hàng không được chuyển nhượng MDT và Phiếu dự thưởng này. 

Mã dự thưởng được in trên Phiếu dự thưởng và được gửi tới cho Khách hàng 

ngay tại quầy giao dịch sau khi khách hàng hoàn tất giao dịch gửi tiền tại quầy.  

─ Trường hợp gửi tiền trên Ngân hàng số VCB Digibank, MDT sẽ được thông báo 

cho khách hàng thông qua tin nhắn OTT trên ứng dụng (APP) VCB Digibank 

trong vòng 3 ngày kể từ ngày khách hàng hoàn tất giao dịch gửi tiền gửi trực 

tuyến.   

10. Các quy định khác đối với tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm tham gia 

chương trình: 

─ Lãi suất áp dụng: Theo quy định của Vietcombank tại thời điểm gửi tiền. 

─ Quy định về rút trước hạn: Tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm tham gia chương 

trình khuyến mại không được rút trước hạn. Nếu khách hàng rút trước hạn, MDT 

của khách hàng sẽ không được tham gia quay thưởng và/hoặc nhận thưởng. 

─ Quy định về chuyển quyền sở hữu tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm: 

o Tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm chuyển quyền sở hữu không được tham 

gia chương trình khuyến mại. Nếu chuyển quyền sở hữu, toàn bộ MDT 

và/hoặc giải thưởng tương ứng với khoản tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết 

kiệm sẽ bị hủy. 

o Trường hợp MDT đã được xác định trúng thưởng và khách hàng đã nhận 

giải thưởng, khách hàng không được chuyển quyền sở hữu khoản tiền gửi 

có kỳ hạn/ tiền gửi tiết kiệm ứng với MDT đã trúng giải. 

11. Thời gian và địa điểm quay thưởng: 
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─ Thời gian quay thưởng dự kiến:  

+ Kỳ 1 (Ngày 21/04/2026): Quay thưởng cho các MDT tham gia chương trình 

từ ngày 1/4/2026 đến 15/4/2026; Xác định Khách hàng trúng thưởng Giải 

Nhất (63 chiếc Tivi); 

+ Kỳ 2 (Ngày 08/05/2026): Quay thưởng cho các MDT tham gia chương trình 

từ ngày 16/4/2026 đến 30/4/2026; Xác định Khách hàng trúng thưởng Giải 

Nhất (63 chiếc Tivi);  

+ Quay thưởng Kỳ 3 (Ngày 08/05/2026): Quay thưởng cho toàn bộ các MDT 

được cấp trong chương trình khuyến mại từ 1/4/2026 đến 30/4/2026.  

─ Địa điểm quay thưởng: Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội 

hoặc tại Công ty Xổ số được cấp phép hoạt động. 

─ Cách thức xác định trúng thưởng: Sử dụng máy tính quay số để xác định giải 

thưởng ngẫu nhiên trong các MDT hợp lệ hoặc sử dụng lồng quay tại Công ty 

Xổ số. 

─ Thứ tự các lần quay xác định các giải thưởng:  

+ Kỳ 1: Quay thưởng Giải Nhất (số lượng: 63 giải); 

+ Kỳ 2: Quay thưởng Giải Nhất (số lượng: 63 giải); 

+ Kỳ 3: Quay thưởng Giải Đặc Biệt (số lượng: 01 giải); 

─ Kết quả của Lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được lập thành văn bản và có 

xác nhận của các bên chứng kiến. 

12. Thời gian, địa điểm và thủ tục trao thưởng: 

─ Sau khi tiến hành quay thưởng và xác định được khách hàng trúng thưởng, trong 

vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày quay thưởng, Vietcombank sẽ thông báo tới 

khách hàng trúng thưởng qua địa chỉ email và số điện thoại của khách hàng đăng 

ký tại Vietcombank (nếu có) về địa điểm, thời gian và thủ tục nhận thưởng từ 

địa chỉ email: info@info.vietcombank.com.vn và tổng đài điện thoại với 

brandname “Vietcombank”, đồng thời thông báo trên website chính thức của 

ngân hàng tại địa chỉ: www.vietcombank.com.vn.  

─ Thủ tục nhận thưởng cụ thể: Tất cả khách hàng trúng Giải Đặc biệt, Giải Nhất 

sẽ nhận thưởng tại Chi nhánh Vietcombank phục vụ khách hàng. Cụ thể: Khi 

nhận thưởng, khách hàng cung cấp CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ xác minh thông 

tin của khách hàng và thông báo trúng thưởng của Vietcombank. Trong trường 

hợp khách hàng ủy quyền cho người khác nhận thưởng, người nhận thay phải 

xuất trình bản gốc CCCD/Hộ chiếu của mình, bản sao có công chứng CCCD/Hộ 

chiếu của người trúng thưởng và bản gốc giấy ủy quyền hợp lệ có công 

chứng/chứng thực theo quy định của Pháp luật. 

mailto:info@info.vietcombank.com.vn
http://www.vietcombank.com.vn/
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─ Vietcombank sẽ liên hệ và trao thưởng cho khách hàng trong vòng 45 ngày kể 

từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại. Thời hạn cuối cùng Vietcombank có 

trách nhiệm trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng là 45 ngày kể từ ngày kết 

thúc chương trình. Quá thời hạn trên mà Vietcombank không liên lạc được với 

khách hàng hoặc khách hàng không đến nhận thưởng, phần thưởng sẽ được xử 

lý theo quy định của pháp luật. 

13. Đầu mối giải đáp thắc mắc của khách hàng: Trường hợp có thắc mắc về 

chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ các địa điểm giao dịch của 

Vietcombank trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng theo số 

điện thoại 1900545413. 

14. Các quy định khác 

─ Khách hàng tham gia chương trình khuyến mại được miễn phí phát hành thẻ phi 

vật lý mang thương hiệu VISA (nếu khách hàng có nhu cầu). Khách hàng có thể 

phát hành thẻ phi vật lý trên ngân hàng số VCB Digibank. 

─ Khách hàng trúng thưởng sẽ cần phát hành thẻ mang thương hiệu VISA khi nhận 

thưởng (nếu khách hàng chưa có thẻ). 

─ Khách hàng được tham gia chương trình khuyến mại này và các chương trình 

khuyến mại khác mà Vietcombank đang đồng thời thực hiện nếu thỏa mãn điều 

kiện của từng chương trình.  

─ Khách hàng trúng thưởng phải chịu chi phí đi lại cho việc nhận thưởng của mình. 

─ Khách hàng trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) 

theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu được sự chấp thuận của khách hàng, 

Vietcombank sẽ khấu trừ khoản thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo 

quy định của pháp luật và thay mặt khách hàng nộp theo quy định. 

─ Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải bảo đảm tính ngẫu nhiên, công bằng, 

minh bạch và khách quan. Danh sách khách hàng trúng thưởng được xác định 

căn cứ trên hệ thống dữ liệu của Vietcombank. Vietcombank hoàn toàn chịu 

trách nhiệm về tính chính xác của danh sách khách hàng trúng thưởng. 

─ Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, 

Vietcombank có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được, 

tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. 

─ Nếu được khách hàng đồng ý, Vietcombank sẽ sử dụng các hình ảnh, tư liệu liên 

quan đến khách hàng trúng thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

─ Bằng việc tham gia chương trình (được hiểu là khách hàng được cấp MDT), 

khách hàng đồng ý và yêu cầu/cho phép Vietcombank được gửi email/SMS có 

chứa đường dẫn liên kết (hyperlink) cho khách hàng về chương trình này và các 

chương trình ưu đãi trong tương lai. Việc gửi email có chứa đường dẫn liên kết 

giúp khách hàng dễ dàng tra cứu thông tin về các chương trình ưu đãi. 

Vietcombank không gửi email/SMS có đường dẫn đăng nhập dịch vụ ngân hàng 
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số và/hoặc yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân/thông tin dịch vụ dưới 

mọi hình thức. 

─ Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, Vietcombank có trách nhiệm báo cáo 

kết quả thực hiện chương trình khuyến mại trên theo đúng quy định của pháp 

luật về thời hạn báo cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy tờ kèm theo.  

─ Đối với những giải thưởng không thể trao giải thưởng, không có người trúng 

thưởng hoặc nhận thưởng, Vietcombank trích nộp 50% giá trị giải thưởng đã 

công bố vào Ngân sách Nhà nước theo quy định tại Khoản 4, Điều 96 Luật 

Thương mại. 

____________________________________ 
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                                                PHỤ LỤC 

MÃ CHI NHÁNH/ PHÒNG GIAO DỊCH CỦA VIETCOMBANK 

STT Mã CN/PGD Tên Chi nhánh - Phòng Giao Dịch 

1 00100 VCB Sở giao dịch - Trụ sở Chi nhánh  

2 00108 VCB Sở giao dịch - PGD Cầu Gỗ 

3 00111 VCB Sở giao dịch - PGD Đội Cấn 

4 00104 VCB Sở giao dịch - PGD Hào Nam 

5 00110 VCB Sở giao dịch - PGD Khâm Thiên 

6 00101 VCB Sở giao dịch - PGD Nam Cao 

7 00106 VCB Sở giao dịch - PGD Nguyễn Chí Thanh 

8 00102 VCB Sở giao dịch - PGD Trần Phú 

9 00109 VCB Sở giao dịch - PGD Trần Quang Khải 

10 00103 VCB Sở giao dịch - PGD Trường Chinh 

11 00200 VCB Hà Nội - Trụ sở Chi nhánh  

12 00204 VCB Hà Nội - PGD Hoàng Cầu 

13 00205 VCB Hà Nội - PGD Linh Đàm 

14 00202 VCB Hà Nội - PGD Nguyễn Chánh 

15 00206 VCB Hà Nội - PGD Phố Huế 

16 00207 VCB Hà Nội - PGD Quang Trung 

17 00208 VCB Hà Nội - PGD Trung Kính 

18 00203 VCB Hà Nội - PGD Xuân Diệu 

19 00300 VCB Hải Phòng - Trụ sở Chi nhánh  

20 00308 VCB Hải Phòng - PGD Đình Vũ 

21 00311 VCB Hải Phòng - PGD Kiến An 

22 00303 VCB Hải Phòng - PGD Lê Chân 

23 00302 VCB Hải Phòng - PGD Lê Hồng Phong 

24 00301 VCB Hải Phòng - PGD Phạm Ngũ Lão 

25 00304 VCB Hải Phòng - PGD Quán Toan 

26 00307 VCB Hải Phòng - PGD Trần Nguyên Hãn 

27 00306 VCB Hải Phòng - PGD Vĩnh Bảo 

28 00400 VCB Đà Nẵng - Trụ sở Chi nhánh  

29 00402 VCB Đà Nẵng - PGD Cẩm Lệ 

30 00405 VCB Đà Nẵng - PGD Hải Châu 

31 00406 VCB Đà Nẵng - PGD Hòa Thuận 

32 00407 VCB Đà Nẵng - PGD Hòa Vang 

33 00404 VCB Đà Nẵng - PGD Hùng Vương 

34 00500 VCB Bình Định - Trụ sở Chi nhánh  

35 00506 VCB Bình Định - PGD An Lão 

36 00504 VCB Bình Định - PGD Bồng Sơn 

37 00505 VCB Bình Định - PGD Lê Lợi 

38 00502 VCB Bình Định - PGD Nguyễn Thái Học 

39 00503 VCB Bình Định - PGD Tây Sơn 

40 00501 VCB Bình Định - PGD Trần Hưng Đạo 

41 00600 VCB Khánh Hòa - Trụ sở Chi nhánh  

42 00608 VCB Khánh Hòa - PGD Bắc bán đảo Cam Ranh 

43 00601 VCB Khánh Hòa - PGD Bình Tân 
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44 00607 VCB Khánh Hòa - PGD Diên Khánh 

45 00605 VCB Khánh Hòa - PGD Nguyễn Thiện Thuật 

46 00604 VCB Khánh Hòa - PGD Ninh Hòa 

47 00602 VCB Khánh Hòa - PGD Phước Hải 

48 00606 VCB Khánh Hòa - PGD Vạn Ninh 

49 00603 VCB Khánh Hòa - PGD Vĩnh Phước 

50 00700 VCB TP. Hồ Chí Minh - Trụ sở Chi nhánh  

51 00705 VCB TP. Hồ Chí Minh - PGD Cộng Hòa 

52 00703 VCB TP. Hồ Chí Minh - PGD Đồng Khởi 

53 00710 VCB TP. Hồ Chí Minh - PGD Lê Thánh Tôn 

54 00702 VCB TP. Hồ Chí Minh - PGD Mê Linh 

55 00701 VCB TP. Hồ Chí Minh - PGD Tôn Đức Thắng 

56 00707 VCB TP. Hồ Chí Minh - PGD Võ Văn Kiệt 

57 00800 VCB Vũng Tàu - Trụ sở Chi nhánh  

58 00807 VCB Vũng Tàu - PGD Châu Đức 

59 00803 VCB Vũng Tàu - PGD Mỹ Xuân 

60 00804 VCB Vũng Tàu - PGD Nguyễn An Ninh 

61 00805 VCB Vũng Tàu - PGD Nguyễn Văn Trỗi 

62 00801 VCB Vũng Tàu - PGD Rạch Dừa 

63 00900 VCB Kiên Giang - Trụ sở Chi nhánh  

64 00906 VCB Kiên Giang - PGD Giồng Riềng 

65 00901 VCB Kiên Giang - PGD Hà Tiên 

66 00902 VCB Kiên Giang - PGD Kiên Lương 

67 00904 VCB Kiên Giang - PGD Rạch Giá 

68 00903 VCB Kiên Giang - PGD Rạch Sỏi 

69 00905 VCB Kiên Giang - PGD Tân Hiệp 

70 01000 VCB Nghệ An - Trụ sở Chi nhánh  

71 01006 VCB Nghệ An - PGD Cửa Lò 

72 01004 VCB Nghệ An - PGD Diễn Châu 

73 01005 VCB Nghệ An - PGD Hưng Dũng 

74 01001 VCB Nghệ An - PGD Lê Nin 

75 01002 VCB Nghệ An - PGD Trung Đô 

76 01003 VCB Nghệ An - PGD Vinh Tân 

77 01100 VCB Cần Thơ - Trụ sở Chi nhánh  

78 01103 VCB Cần Thơ - PGD An Hoà 

79 01102 VCB Cần Thơ - PGD Cái Răng 

80 01105 VCB Cần Thơ - PGD Hưng Lợi 

81 01104 VCB Cần Thơ - PGD Nam Cần Thơ 

82 01101 VCB Cần Thơ - PGD Ninh Kiều 

83 01106 VCB Cần Thơ - PGD Phong Điền 

84 01107 VCB Cần Thơ - PGD Vị Tân 

85 01200 VCB Đồng Nai - Trụ sở Chi nhánh  

86 01202 VCB Đồng Nai - PGD Chợ Sặt 

87 01203 VCB Đồng Nai - PGD Đồng Khởi 

88 01201 VCB Đồng Nai - PGD Hưng Đạo Vương 

89 01208 VCB Đồng Nai - PGD Long Bình 

90 01206 VCB Đồng Nai - PGD Tam Hiệp 

91 01205 VCB Đồng Nai - PGD Tân Hòa 
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92 01207 VCB Đồng Nai - PGD THẠNH PHÚ 

93 01400 VCB Quảng Ninh - Trụ sở Chi nhánh  

94 01403 VCB Quảng Ninh - PGD Bạch Đằng 

95 01407 VCB Quảng Ninh - PGD Cao Thắng 

96 01404 VCB Quảng Ninh - PGD Hồng Hải 

97 01405 VCB Quảng Ninh - PGD Lê Thánh Tông 

98 01408 VCB Quảng Ninh - PGD MonBay Hạ Long 

99 01500 VCB An Giang - Trụ sở Chi nhánh  

100 01504 VCB An Giang - PGD Mỹ Luông 

101 01503 VCB An Giang - PGD Thoại Sơn 

102 01501 VCB An Giang - PGD Tứ Giác Long Xuyên 

103 01502 VCB An Giang - PGD Vàm Cống 

104 01600 VCB Huế - Trụ sở Chi nhánh  

105 01605 VCB Huế - PGD Bến Ngự 

106 01603 VCB Huế - PGD Hương Thủy 

107 01604 VCB Huế - PGD Mai Thúc Loan 

108 01601 VCB Huế - PGD Phong Điền 

109 01606 VCB Huế - PGD Phú Vang 

110 01602 VCB Huế - PGD Tây Lộc 

111 01700 VCB Tây Sài Gòn - Trụ sở Chi nhánh  

112 01703 VCB Tây Sài Gòn - PGD Bình Chánh 

113 01704 VCB Tây Sài Gòn - PGD Bình Hưng 

114 01702 VCB Tây Sài Gòn - PGD Lê Hồng Phong 

115 01701 VCB Tây Sài Gòn - PGD Nguyễn Tri Phương 

116 01800 VCB Nam Sài Gòn - Trụ sở Chi nhánh  

117 01803 VCB Nam Sài Gòn - PGD Bình Minh 

118 01807 VCB Nam Sài Gòn - PGD Mỹ Toàn 

119 01801 VCB Nam Sài Gòn - PGD Nhà Rồng 

120 01802 VCB Nam Sài Gòn - PGD Phú Mỹ Hưng 

121 01811 VCB Nam Sài Gòn - PGD Tân Mỹ 

122 01812 VCB Nam Sài Gòn - PGD Tân Thuận 

123 01810 VCB Nam Sài Gòn - PGD Trung Sơn 

124 01900 VCB Cà Mau - Trụ sở Chi nhánh  

125 01903 VCB Cà Mau - PGD Nguyễn Tất Thành 

126 01901 VCB Cà Mau - PGD Phường 2 

127 01904 VCB Cà Mau - PGD Sông Đốc 

128 01902 VCB Cà Mau - PGD Trần Hưng Đạo 

129 02000 VCB Hà Tĩnh - Trụ sở Chi nhánh  

130 02003 VCB Hà Tĩnh - PGD Cẩm Xuyên 

131 02005 VCB Hà Tĩnh - PGD Can Lộc 

132 02011 VCB Hà Tĩnh - PGD Đức Thọ 

133 02008 VCB Hà Tĩnh - PGD Hồng Lĩnh 

134 02007 VCB Hà Tĩnh - PGD Hương Sơn 

135 02001 VCB Hà Tĩnh - PGD Kỳ Anh 

136 02009 VCB Hà Tĩnh - PGD Nghi Xuân 

137 02004 VCB Hà Tĩnh - PGD Phan Đình Phùng 

138 02002 VCB Hà Tĩnh - PGD Tân Giang 

139 02010 VCB Hà Tĩnh - PGD Thạch Hà 
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140 02006 VCB Hà Tĩnh - PGD Vũng Áng 

141 02100 VCB Thái Bình - Trụ sở Chi nhánh  

142 02104 VCB Thái Bình - PGD Bồ Xuyên 

143 02103 VCB Thái Bình - PGD Đông Hưng 

144 02102 VCB Thái Bình - PGD Hưng Hà 

145 02105 VCB Thái Bình - PGD Quang Trung 

146 02106 VCB Thái Bình - PGD Thái Thụy 

147 02101 VCB Thái Bình - PGD Tiền Hải 

148 02200 VCB Ninh Bình - Trụ sở Chi nhánh  

149 02204 VCB Ninh Bình - PGD Kim Sơn 

150 02203 VCB Ninh Bình - PGD Nho Quan 

151 02202 VCB Ninh Bình - PGD Ninh Sơn 

152 02201 VCB Ninh Bình - PGD Tam Điệp 

153 02300 VCB Đắk Lắk - Trụ sở Chi nhánh  

154 02308 VCB Đắk Lắk - PGD Cư Kuin 

155 02307 VCB Đắk Lắk - PGD Ea Kar 

156 02302 VCB Đắk Lắk - PGD Lê Duẩn 

157 02309 VCB Đắk Lắk - PGD Phước An 

158 02305 VCB Đắk Lắk - PGD Quảng Phú 

159 02306 VCB Đắk Lắk - PGD Quang Trung 

160 02301 VCB Đắk Lắk - PGD Tất Thành 

161 02400 VCB Bến Tre - Trụ sở Chi nhánh  

162 02401 VCB Bến Tre - PGD Ba Tri 

163 02403 VCB Bến Tre - PGD Chợ Lách 

164 02402 VCB Bến Tre - PGD Mỏ Cày Nam 

165 02500 VCB Sài Gòn Chợ Lớn - Trụ sở Chi nhánh  

166 02502 VCB Sài Gòn Chợ Lớn - PGD Bảy Hiền 

167 02503 VCB Sài Gòn Chợ Lớn - PGD Bình Tây 

168 02501 VCB Sài Gòn Chợ Lớn - PGD Kim Biên 

169 02504 VCB Sài Gòn Chợ Lớn - PGD Vinhomes BaSon 

170 02600 VCB Thủ Thiêm - Trụ sở Chi nhánh  

171 02603 VCB Thủ Thiêm - PGD Cao Thắng 

172 02601 VCB Thủ Thiêm - PGD Sala 

173 02602 VCB Thủ Thiêm - PGD Thảo Điền 

174 02700 VCB Quảng Ngãi - Trụ sở Chi nhánh  

175 02702 VCB Quảng Ngãi - PGD Bình Sơn 

176 02703 VCB Quảng Ngãi - PGD Đức Phổ 

177 02704 VCB Quảng Ngãi - PGD Hùng Vương 

178 02701 VCB Quảng Ngãi - PGD Sơn Tịnh 

179 02705 VCB Quảng Ngãi - PGD Sông Vệ 

180 02706 VCB Quảng Ngãi - PGD Tịnh Khê 

181 02800 VCB Bình Dương - Trụ sở Chi nhánh  

182 02802 VCB Bình Dương - PGD Bắc Tân Uyên 

183 02803 VCB Bình Dương - PGD Tân Uyên 

184 02801 VCB Bình Dương - PGD Thủ Dầu Một 

185 02804 VCB Bình Dương - PGD VSIP 

186 02900 VCB Gia Lai - Trụ sở Chi nhánh  

187 02902 VCB Gia Lai - PGD Chư prông 
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188 02908 VCB Gia Lai - PGD Chư Sê 

189 02903 VCB Gia Lai - PGD DIÊN HỒNG 

190 02905 VCB Gia Lai - PGD Hoa Lư 

191 02907 VCB Gia Lai - PGD Trà Bá 

192 03000 VCB Hoàn Kiếm - Trụ sở Chi nhánh  

193 03003 VCB Hoàn Kiếm - PGD Bạch Mai 

194 03002 VCB Hoàn Kiếm - PGD Định Công 

195 03004 VCB Hoàn Kiếm - PGD Hàng Bài 

196 03001 VCB Hoàn Kiếm - PGD Hòa Mã 

197 03100 VCB Quảng Bình - Trụ sở Chi nhánh  

198 03103 VCB Quảng Bình - PGD Ba Đồn 

199 03104 VCB Quảng Bình - PGD Bố Trạch 

200 03101 VCB Quảng Bình - PGD Đồng Hới 

201 03102 VCB Quảng Bình - PGD Lệ Thủy 

202 03106 VCB Quảng Bình - PGD Quán Hàu 

203 03105 VCB Quảng Bình - PGD Quảng Trạch 

204 03200 VCB Sóc Trăng - Trụ sở Chi nhánh  

205 03204 VCB Sóc Trăng - PGD Ngã Bảy 

206 03201 VCB Sóc Trăng - PGD Thạnh Trị 

207 03202 VCB Sóc Trăng - PGD Trần Đề 

208 03203 VCB Sóc Trăng - PGD Vĩnh Châu 

209 03300 VCB Sài Gòn - Trụ sở Chi nhánh  

210 03303 VCB Sài Gòn - PGD Bến Thành 

211 03302 VCB Sài Gòn - PGD Grand View 

212 03304 VCB Sài Gòn - PGD Lạc Long Quân 

213 03301 VCB Sài Gòn - PGD Nguyễn Văn Trỗi 

214 03305 VCB Sài Gòn - PGD Vinhomes Grand Park 

215 03400 VCB Hải Dương - Trụ sở Chi nhánh  

216 03404 VCB Hải Dương - PGD Bạch Đằng 

217 03408 VCB Hải Dương - PGD Bình Giang 

218 03411 VCB Hải Dương - PGD Gia Lộc 

219 03407 VCB Hải Dương - PGD Lê Thanh Nghị 

220 03406 VCB Hải Dương - PGD Nam Sách 

221 03414 VCB Hải Dương - PGD Ninh Giang 

222 03412 VCB Hải Dương - PGD Phúc Điền 

223 03413 VCB Hải Dương - PGD Thanh Hà 

224 03415 VCB Hải Dương - PGD Thanh Miện 

225 03401 VCB Hải Dương - PGD Trần Hưng Đạo 

226 03409 VCB Hải Dương - PGD Trường Chinh 

227 03402 VCB Hải Dương - PGD Tứ Kỳ 

228 03500 VCB Bắc Ninh - Trụ sở Chi nhánh  

229 03504 VCB Bắc Ninh - PGD An Dương Vương 

230 03507 VCB Bắc Ninh - PGD Lê Thái Tổ 

231 03502 VCB Bắc Ninh - PGD Quế Võ 

232 03503 VCB Bắc Ninh - PGD Yên Phong 

233 03600 VCB Vĩnh Phúc - Trụ sở Chi nhánh  

234 03602 VCB Vĩnh Phúc - PGD Hà Tiên 

235 03601 

VCB Vĩnh Phúc - PGD Khu công nghiệp Thăng 

Long 
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236 03604 VCB Vĩnh Phúc - PGD Thổ Tang 

237 03605 VCB Vĩnh Phúc - PGD Vĩnh Yên 

238 03603 VCB Vĩnh Phúc - PGD Yên Lạc 

239 03700 VCB Tân Định - Trụ sở Chi nhánh  

240 03702 VCB Tân Định - PGD Đô Thành 

241 03703 VCB Tân Định - PGD Hai Bà Trưng 

242 03701 VCB Tân Định - PGD Mạc Đĩnh Chi 

243 03705 VCB Tân Định - PGD Nguyễn Trãi 

244 03704 VCB Tân Định - PGD Trần Quốc Toản 

245 03800 VCB Thủ Đức - Trụ sở Chi nhánh  

246 03801 VCB Thủ Đức - PGD Linh Trung 

247 03802 VCB Thủ Đức - PGD Phố Đông 

248 03804 VCB Thủ Đức - PGD Phước Long 

249 03803 VCB Thủ Đức - PGD Vạn Phúc 

250 03900 VCB Tây Cần Thơ - Trụ sở Chi nhánh  

251 03906 VCB Tây Cần Thơ - PGD 3/2 

252 03903 VCB Tây Cần Thơ - PGD Cách mạng Tháng 8 

253 03907 VCB Tây Cần Thơ - PGD Châu Thành 

254 03905 VCB Tây Cần Thơ - PGD Lý Thái Tổ 

255 03904 VCB Tây Cần Thơ - PGD Nguyễn Văn Cừ 

256 03902 VCB Tây Cần Thơ - PGD Ô Môn 

257 03901 VCB Tây Cần Thơ - PGD Thốt Nốt 

258 04000 VCB Nhơn Trạch - Trụ sở Chi nhánh  

259 04003 VCB Nhơn Trạch - PGD Hiệp Phước 

260 04002 VCB Nhơn Trạch - PGD Lộc An 

261 04004 VCB Nhơn Trạch - PGD Lý Thái Tổ 

262 04001 VCB Nhơn Trạch - PGD Phước Thái 

263 04100 VCB Nam Bình Dương - Trụ sở Chi nhánh  

264 04102 VCB Nam Bình Dương - PGD Dĩ An 

265 04103 VCB Nam Bình Dương - PGD Tân Phú 

266 04101 VCB Nam Bình Dương - PGD Thuận An 

267 04104 VCB Nam Bình Dương - PGD VSIP III 

268 04200 VCB Hùng Vương - Trụ sở Chi nhánh  

269 04201 VCB Hùng Vương - PGD Cách Mạng Tháng Tám 

270 04203 VCB Hùng Vương - PGD Đầm Sen 

271 04204 VCB Hùng Vương - PGD Lê Đại Hành 

272 04202 VCB Hùng Vương - PGD Nguyễn Sơn 

273 04300 VCB Quy Nhơn - Trụ sở Chi nhánh  

274 04302 VCB Quy Nhơn - PGD An Nhơn 

275 04301 VCB Quy Nhơn - PGD Diêu Trì 

276 04304 VCB Quy Nhơn - PGD Hùng Vương 

277 04303 VCB Quy Nhơn - PGD Phù Cát 

278 04305 VCB Quy Nhơn - PGD QUANG TRUNG 

279 04400 VCB Tân Bình - Trụ sở Chi nhánh  

280 04406 VCB Tân Bình - PGD Bàu Cát 

281 04401 VCB Tân Bình - PGD ETown 

282 04405 VCB Tân Bình - PGD Lũy Bán Bích 

283 04402 VCB Tân Bình - PGD Lý Thường Kiệt 
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284 04404 VCB Tân Bình - PGD Tân Sơn Nhì 

285 04500 VCB Thành Công - Trụ sở Chi nhánh  

286 04505 VCB Thành Công - PGD Duy Tân 

287 04504 VCB Thành Công - PGD Hàm Nghi 

288 04503 VCB Thành Công - PGD Kosmo Xuân La 

289 04507 VCB Thành Công - PGD Láng Hạ 

290 04502 VCB Thành Công - PGD Mỹ Đình 

291 04501 VCB Thành Công - PGD Tây Hồ Tây 

292 04506 VCB Thành Công - PGD Trung Hòa Nhân Chính 

293 04600 VCB Tân Bình Dương - Trụ sở Chi nhánh  

294 04603 VCB Tân Bình Dương - PGD Bắc Dĩ An 

295 04604 VCB Tân Bình Dương - PGD Bắc Thuận An 

296 04601 VCB Tân Bình Dương - PGD Đông Dĩ An 

297 04605 VCB Tân Bình Dương - PGD Nam Dĩ An 

298 04602 VCB Tân Bình Dương - PGD Nam Thuận An 

299 04700 VCB Châu Đốc - Trụ sở Chi nhánh  

300 04703 VCB Châu Đốc - PGD Châu Phú 

301 04702 VCB Châu Đốc - PGD Tân Châu 

302 04701 VCB Châu Đốc - PGD Tịnh Biên 

303 04800 VCB Biên Hòa - Trụ sở Chi nhánh  

304 04804 VCB Biên Hòa - PGD Bình Sơn 

305 04806 VCB Biên Hòa - PGD Giang Điền 

306 04802 VCB Biên Hòa - PGD KCN Amata 

307 04805 VCB Biên Hòa - PGD Long Bình Tân 

308 04803 VCB Biên Hòa - PGD Tam Phước 

309 04900 VCB Thăng Long - Trụ sở Chi nhánh  

310 04906 VCB Thăng Long - PGD Khúc Thừa Dụ 

311 04904 VCB Thăng Long - PGD Lê Quang Đạo 

312 04903 VCB Thăng Long - PGD Nguyễn Cơ Thạch 

313 04902 VCB Thăng Long - PGD Phạm Hùng 

314 04905 VCB Thăng Long - PGD Starlake 

315 04901 VCB Thăng Long - PGD Thụy Khuê 

316 05000 VCB Bắc Sài Gòn - Trụ sở Chi nhánh  

317 05002 VCB Bắc Sài Gòn - PGD An Lạc 

318 05001 VCB Bắc Sài Gòn - PGD KCN Vĩnh Lộc 

319 05005 VCB Bắc Sài Gòn - PGD Nam Hóc Môn 

320 05004 VCB Bắc Sài Gòn - PGD Nguyễn Ảnh Thủ 

321 05003 VCB Bắc Sài Gòn - PGD Tân Hóc Môn 

322 05100 VCB Sài Thành - Trụ sở Chi nhánh  

323 05101 VCB Sài Thành - PGD Bình Thạnh 

324 05103 VCB Sài Thành - PGD Ngô Gia Tự 

325 05102 VCB Sài Thành - PGD Trần Hưng Đạo 

326 05104 VCB Sài Thành - PGD Võ Văn Tần 

327 05200 VCB Hạ Long - Trụ sở Chi nhánh  

328 05201 VCB Hạ Long - PGD Hoành Bồ 

329 05202 VCB Hạ Long - PGD Mạo Khê 

330 05204 VCB Hạ Long - PGD Quảng Yên 

331 05203 VCB Hạ Long - PGD Uông Bí 
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332 05300 VCB Đông Sài Gòn - Trụ sở Chi nhánh  

333 05302 VCB Đông Sài Gòn - PGD Bình Triệu 

334 05304 VCB Đông Sài Gòn - PGD Điện Biên Phủ 

335 05305 VCB Đông Sài Gòn - PGD Pearl Plaza 

336 05303 VCB Đông Sài Gòn - PGD Sân Bay Tân Sơn Nhất 

337 05301 VCB Đông Sài Gòn - PGD Thanh Đa 

338 05400 VCB Chương Dương - Trụ sở Chi nhánh  

339 05403 VCB Chương Dương - PGD Đống Đa 

340 05404 VCB Chương Dương - PGD Trần Nhật Duật 

341 05402 VCB Chương Dương - PGD Việt Hưng 

342 05405 VCB Chương Dương - PGD Vĩnh Hoàng 

343 05500 VCB Móng Cái - Trụ sở Chi nhánh  

344 05504 VCB Móng Cái - PGD Đầm Hà 

345 05503 VCB Móng Cái - PGD Hải Hà 

346 05501 VCB Móng Cái - PGD Hùng Vương 

347 05502 VCB Móng Cái - PGD Tiên Yên 

348 05600 VCB Lâm Đồng - Trụ sở Chi nhánh  

349 05605 VCB Lâm Đồng - PGD Đơn Dương 

350 05603 VCB Lâm Đồng - PGD Đức Trọng 

351 05604 VCB Lâm Đồng - PGD Hùng Vương 

352 05606 VCB Lâm Đồng - PGD Lạc Dương 

353 05601 VCB Lâm Đồng - PGD Lâm Hà 

354 05602 VCB Lâm Đồng - PGD Phan Đình Phùng 

355 05700 VCB Dung Quất - Trụ sở Chi nhánh  

356 05702 VCB Dung Quất - PGD La Hà 

357 05703 VCB Dung Quất - PGD Mộ Đức 

358 05701 VCB Dung Quất - PGD Quang Trung 

359 05800 VCB Nha Trang - Trụ sở Chi nhánh  

360 05801 VCB Nha Trang - PGD Cam Đức 

361 05805 VCB Nha Trang - PGD Lê Thành Phương 

362 05804 VCB Nha Trang - PGD Lê Thánh Tôn 

363 05803 VCB Nha Trang - PGD Lộc Thọ 

364 05802 VCB Nha Trang - PGD Сam Ranh 

365 05900 VCB Hưng Yên - Trụ sở Chi nhánh  

366 05907 VCB Hưng Yên - PGD Ecopark 

367 05906 

VCB Hưng Yên - PGD Khu công nghiệp Minh 

Đức 

368 05904 

VCB Hưng Yên - PGD Khu công nghiệp Phố Nối 

A 

369 05902 VCB Hưng Yên - PGD Như Quỳnh 

370 05903 VCB Hưng Yên - PGD Văn Giang 

371 05901 VCB Hưng Yên - PGD Yên Mỹ 

372 06000 VCB Đồng Tháp - Trụ sở Chi nhánh  

373 06005 VCB Đồng Tháp - PGD Cao Lãnh 

374 06002 VCB Đồng Tháp - PGD Hồng Ngự 

375 06003 VCB Đồng Tháp - PGD Lấp Vò 

376 06001 VCB Đồng Tháp - PGD Sa Đéc 

377 06006 VCB Đồng Tháp - PGD Tam Nông 

378 06004 VCB Đồng Tháp - PGD Tháp Mười 
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379 06100 VCB Ba Đình - Trụ sở Chi nhánh  

380 06104 VCB Ba Đình - PGD Đào Tấn 

381 06102 VCB Ba Đình - PGD Hồ Tây 

382 06103 VCB Ba Đình - PGD Lê Văn Thiêm 

383 06101 VCB Ba Đình - PGD Mandarin 

384 06200 VCB Bình Thuận - Trụ sở Chi nhánh  

385 06205 VCB Bình Thuận - PGD Bắc Phan Thiết 

386 06203 VCB Bình Thuận - PGD Đức Linh 

387 06202 VCB Bình Thuận - PGD La Gi 

388 06204 VCB Bình Thuận - PGD Liên Hương 

389 06201 VCB Bình Thuận - PGD Phan Thiết 

390 06300 VCB Long An - Trụ sở Chi nhánh  

391 06304 VCB Long An - PGD Cần Đước 

392 06303 VCB Long An - PGD Cần Giuộc 

393 06302 VCB Long An - PGD Đức Hòa 

394 06500 VCB Quảng Nam - Trụ sở Chi nhánh  

395 06502 VCB Quảng Nam - PGD Chu Lai 

396 06505 VCB Quảng Nam - PGD Điện Nam - Điện Ngọc 

397 06504 VCB Quảng Nam - PGD Duy Xuyên 

398 06501 VCB Quảng Nam - PGD Tam Kỳ 

399 06506 VCB Quảng Nam - PGD Thăng Bình 

400 06700 VCB Tiền Giang - Trụ sở Chi nhánh  

401 06704 VCB Tiền Giang - PGD Cái Bè 

402 06702 VCB Tiền Giang - PGD Cai Lậy 

403 06705 VCB Tiền Giang - PGD Châu Thành 

404 06701 VCB Tiền Giang - PGD Gò Công 

405 06703 VCB Tiền Giang - PGD Mỹ Tho 

406 06900 VCB Tây Hà Nội - Trụ sở Chi nhánh  

407 06905 VCB Tây Hà Nội - PGD Đan Phượng 

408 06904 VCB Tây Hà Nội - PGD Khuất Duy Tiến 

409 06902 VCB Tây Hà Nội - PGD Nam Thanh Xuân 

410 06901 VCB Tây Hà Nội - PGD Quang Trung 

411 06903 VCB Tây Hà Nội - PGD Tân Triều 

412 07000 VCB Tây Ninh - Trụ sở Chi nhánh  

413 07001 VCB Tây Ninh - PGD Gò Dầu 

414 07003 VCB Tây Ninh - PGD Phước Đông 

415 07005 VCB Tây Ninh - PGD Tân Biên 

416 07002 VCB Tây Ninh - PGD Tân Châu 

417 07004 VCB Tây Ninh - PGD Trảng Bàng 

418 07100 VCB Thanh Xuân - Trụ sở Chi nhánh  

419 07105 VCB Thanh Xuân - PGD An Khánh 

420 07101 VCB Thanh Xuân - PGD Phương Mai 

421 07104 VCB Thanh Xuân - PGD Trung Hòa 

422 07102 VCB Thanh Xuân - PGD Văn Quán 

423 07103 VCB Thanh Xuân - PGD Vũ Trọng Phụng 

424 07200 VCB Kỳ Đồng - Trụ sở Chi nhánh  

425 07204 VCB Kỳ Đồng - PGD Lê Văn Sỹ 

426 07203 VCB Kỳ Đồng - PGD Nơ Trang Long 
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427 07202 VCB Kỳ Đồng - PGD Phú Nhuận 

428 07201 VCB Kỳ Đồng - PGD Quận 3 

429 07300 VCB Bắc Giang - Trụ sở Chi nhánh  

430 07304 VCB Bắc Giang - PGD Hùng Vương 

431 07302 

VCB Bắc Giang - PGD KCN Song Khê- Nội 

Hoàng 

432 07306 VCB Bắc Giang - PGD Lạng Giang 

433 07308 VCB Bắc Giang - PGD Lục Nam 

434 07303 VCB Bắc Giang - PGD Lục Ngạn 

435 07400 VCB Trà Vinh - Trụ sở Chi nhánh  

436 07403 VCB Trà Vinh - PGD Càng Long 

437 07402 VCB Trà Vinh - PGD Duyên Hải 

438 07401 VCB Trà Vinh - PGD Tiểu Cần 

439 07500 VCB Phú Yên - Trụ sở Chi nhánh  

440 07501 VCB Phú Yên - PGD Đông Hòa 

441 07503 VCB Phú Yên - PGD Duy Tân 

442 07505 VCB Phú Yên - PGD Sông Cầu 

443 07502 VCB Phú Yên - PGD Sông Hinh 

444 07504 VCB Phú Yên - PGD Tuy An 

445 07600 VCB Kon Tum - Trụ sở Chi nhánh  

446 07603 VCB Kon Tum - PGD Đắk Hà 

447 07605 VCB Kon Tum - PGD Đắk Tô 

448 07604 VCB Kon Tum - PGD Duy Tân 

449 07602 VCB Kon Tum - PGD Ngọc Hồi 

450 07601 VCB Kon Tum - PGD Trần Phú 

451 07700 VCB Quảng Trị - Trụ sở Chi nhánh  

452 07703 VCB Quảng Trị - PGD Đông Hà 

453 07705 VCB Quảng Trị - PGD Gio Linh 

454 07704 VCB Quảng Trị - PGD Hải Lăng 

455 07701 VCB Quảng Trị - PGD Thạch Hãn 

456 07702 VCB Quảng Trị - PGD Vĩnh Linh 

457 07800 VCB Thanh Hóa - Trụ sở Chi nhánh  

458 07803 VCB Thanh Hóa - PGD Cao Thắng 

459 07802 VCB Thanh Hóa - PGD Hạc Thành 

460 07808 VCB Thanh Hóa - PGD Nghi Sơn 

461 07809 VCB Thanh Hóa - PGD Trần Phú 

462 07804 VCB Thanh Hóa - PGD Yên Định 

463 07900 VCB Vĩnh Long - Trụ sở Chi nhánh  

464 07901 VCB Vĩnh Long - PGD Bình Minh 

465 07904 VCB Vĩnh Long - PGD Long Hồ 

466 07903 VCB Vĩnh Long - PGD Tam Bình 

467 07902 VCB Vĩnh Long - PGD Trà Ôn 

468 08000 VCB Phú Thọ - Trụ sở Chi nhánh  

469 08004 VCB Phú Thọ - PGD Cẩm Khê 

470 08001 VCB Phú Thọ - PGD Hùng Vương 

471 08003 VCB Phú Thọ - PGD Lâm Thao 

472 08005 VCB Phú Thọ - PGD Phú Hà 

473 08002 VCB Phú Thọ - PGD Phù Ninh 

474 08100 VCB Ninh Thuận - Trụ sở Chi nhánh  
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475 08101 VCB Ninh Thuận - PGD Ninh Phước 

476 08103 VCB Ninh Thuận - PGD Ninh Sơn 

477 08102 VCB Ninh Thuận - PGD Tháp Chàm 

478 08200 VCB Thái Nguyên - Trụ sở Chi nhánh  

479 08202 VCB Thái Nguyên - PGD Lương Ngọc Quyến 

480 08201 VCB Thái Nguyên - PGD Phổ Yên 

481 08203 VCB Thái Nguyên - PGD Quang Trung 

482 08204 VCB Thái Nguyên - PGD SÔNG CÔNG 

483 08300 VCB Nam Định - Trụ sở Chi nhánh  

484 08304 VCB Nam Định - PGD Giao Thủy 

485 08302 VCB Nam Định - PGD Hải Hậu 

486 08305 VCB Nam Định - PGD Nghĩa Hưng 

487 08301 VCB Nam Định - PGD Trần Hưng Đạo 

488 08303 VCB Nam Định - PGD Ý Yên 

489 08400 VCB Bắc Bình Dương - Trụ sở Chi nhánh  

490 08403 VCB Bắc Bình Dương - PGD An Tây 

491 08401 VCB Bắc Bình Dương - PGD Bàu Bàng 

492 08402 VCB Bắc Bình Dương - PGD Dầu Tiếng 

493 08500 VCB Hà Thành - Trụ sở Chi nhánh  

494 08501 VCB Hà Thành - PGD Trần Khát Chân 

495 08502 VCB Hà Thành - PGD Xã Đàn 

496 08600 VCB Vinh - Trụ sở Chi nhánh  

497 08604 VCB Vinh - PGD Đô Lương 

498 08608 VCB Vinh - PGD Hưng Nguyên 

499 08603 VCB Vinh - PGD Khu kinh tế Đông Nam 

500 08606 VCB Vinh - PGD Nam Đàn 

501 08602 VCB Vinh - PGD Nguyễn Thị Minh Khai 

502 08605 VCB Vinh - PGD Quỳnh Lưu 

503 08601 VCB Vinh - PGD Thái Hòa 

504 08607 VCB Vinh - PGD Thanh Chương 

505 08700 VCB Đông Đồng Nai - Trụ sở Chi nhánh  

506 08707 VCB Đông Đồng Nai - PGD ĐỊNH QUÁN 

507 08703 VCB Đông Đồng Nai - PGD Long Khánh 

508 08704 VCB Đông Đồng Nai - PGD Sông Mây 

509 08701 VCB Đông Đồng Nai - PGD Thống Nhất 

510 08702 VCB Đông Đồng Nai - PGD Trảng Bom 

511 08705 VCB Đông Đồng Nai - PGD Xuân Lộc 

512 08800 VCB Gia Định - Trụ sở Chi nhánh  

513 08803 VCB Gia Định - PGD Đảo Kim Cương 

514 08802 VCB Gia Định - PGD Sài Gòn Pearl 

515 08801 VCB Gia Định - PGD Vinhomes Central Park 

516 08900 VCB Bạc Liêu - Trụ sở Chi nhánh  

517 08905 VCB Bạc Liêu - PGD Gành Hào 

518 08901 VCB Bạc Liêu - PGD Giá Rai 

519 08904 VCB Bạc Liêu - PGD Hòa Bình - Bạc Liêu 

520 08902 VCB Bạc Liêu - PGD Hoàng Văn Thụ 

521 08903 VCB Bạc Liêu - PGD Phước Long 

522 09000 VCB Hà Nam - Trụ sở Chi nhánh  
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523 09001 VCB Hà Nam - PGD Đồng Văn 

524 09003 VCB Hà Nam - PGD Duy Tiên 

525 09005 VCB Hà Nam - PGD KCN Đồng Văn IV 

526 09002 VCB Hà Nam - PGD Phủ Lý 

527 09004 VCB Hà Nam - PGD Vĩnh Trụ 

528 09100 VCB Tân Sơn Nhất - Trụ sở Chi nhánh  

529 09103 VCB Tân Sơn Nhất - PGD Phổ Quang 

530 09101 VCB Tân Sơn Nhất - PGD Quang Trung 

531 09102 VCB Tân Sơn Nhất - PGD Thống Nhất 

532 09200 VCB Phú Nhuận - Trụ sở Chi nhánh  

533 09201 VCB Phú Nhuận - PGD Bến Nghé 

534 09202 VCB Phú Nhuận - PGD Hoàng Văn Thụ 

535 09203 VCB Phú Nhuận - PGD Phan Đình Phùng 

536 09300 VCB Hoàng Mai - Trụ sở Chi nhánh  

537 09302 VCB Hoàng Mai - PGD Kim Ngưu 

538 09301 VCB Hoàng Mai - PGD Lò Đúc 

539 09400 VCB Bắc Hà Nội - Trụ sở Chi nhánh  

540 09402 VCB Bắc Hà Nội - PGD Bắc Thăng Long 

541 09404 VCB Bắc Hà Nội - PGD Nam An Khánh 

542 09403 VCB Bắc Hà Nội - PGD Phạm Hồng Thái 

543 09401 VCB Bắc Hà Nội - PGD Sóc Sơn 

544 09500 VCB Lào Cai - Trụ sở Chi nhánh  

545 09502 VCB Lào Cai - PGD Cam Đường 

546 09501 VCB Lào Cai - PGD Kim Tân 

547 09505 VCB Lào Cai - PGD Phố Lu 

548 09504 VCB Lào Cai - PGD Phố Mới 

549 09503 VCB Lào Cai - PGD Sa Pa 

550 09600 VCB Đông Anh - Trụ sở Chi nhánh  

551 09602 VCB Đông Anh - PGD Đông Anh 

552 09603 VCB Đông Anh - PGD Hàng Bông 

553 09604 VCB Đông Anh - PGD Lộc Hà 

554 09605 VCB Đông Anh - PGD Vĩnh Ngọc 

555 09601 VCB Đông Anh - PGD Yên Viên 

556 09700 VCB Nam Hà Nội - Trụ sở Chi nhánh  

557 09702 VCB Nam Hà Nội - PGD Kim Đồng 

558 09703 VCB Nam Hà Nội - PGD Nguyễn Xiển 

559 09701 VCB Nam Hà Nội - PGD Trần Đại Nghĩa 

560 09800 VCB Lạng Sơn - Trụ sở Chi nhánh  

561 09802 VCB Lạng Sơn - PGD Đồng Đăng 

562 09803 VCB Lạng Sơn - PGD Hữu Lũng 

563 09801 VCB Lạng Sơn - PGD Phú Lộc 

564 09900 VCB Tây Hồ - Trụ sở Chi nhánh  

565 09901 VCB Tây Hồ - PGD Cửa Đông 

566 09902 VCB Tây Hồ - PGD Lạc Long Quân 

567 10000 VCB Nam Đà Nẵng - Trụ sở Chi nhánh  

568 10001 VCB Nam Đà Nẵng - PGD Ngũ Hành Sơn 

569 10002 VCB Nam Đà Nẵng - PGD Sơn Trà 

570 10100 VCB Phú Quốc - Trụ sở Chi nhánh  
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571 10101 VCB Phú Quốc - PGD An Thới 

572 10102 VCB Phú Quốc - PGD Dương Đông 

573 10200 VCB Phố Hiến - Trụ sở Chi nhánh  

574 10202 VCB Phố Hiến - PGD Ân Thi 

575 10203 VCB Phố Hiến - PGD KCN Yên Mỹ II 

576 10201 VCB Phố Hiến - PGD Khoái Châu 

577 10300 VCB Nam Hải Phòng - Trụ sở Chi nhánh  

578 10302 VCB Nam Hải Phòng - PGD An Dương 

579 10304 VCB Nam Hải Phòng - PGD Kiến Thụy 

580 10301 VCB Nam Hải Phòng - PGD Ngô Quyền 

581 10305 VCB Nam Hải Phòng - PGD Tiên Lãng 

582 10303 VCB Nam Hải Phòng - PGD Võ Nguyên Giáp 

583 10400 VCB Bình Phước - Trụ sở Chi nhánh  

584 10403 VCB Bình Phước - PGD Bình Long 

585 10401 VCB Bình Phước - PGD Chơn Thành 

586 10402 VCB Bình Phước - PGD Phước Bình 

587 10500 VCB Bắc Gia Lai - Trụ sở Chi nhánh  

588 10501 VCB Bắc Gia Lai - PGD An Khê 

589 10503 VCB Bắc Gia Lai - PGD ĐakĐoa 

590 10505 VCB Bắc Gia Lai - PGD Đức Cơ 

591 10504 VCB Bắc Gia Lai - PGD Ia Grai 

592 10502 VCB Bắc Gia Lai - PGD Pleiku 

593 10700 VCB Đông Bình Dương - Trụ sở Chi nhánh  

594 10703 

VCB Đông Bình Dương - PGD Khu công nghiệp 

Tân Bình 

595 10702 VCB Đông Bình Dương - PGD Nam Tân Uyên 

596 10704 VCB Đông Bình Dương - PGD Phú Giáo 

597 10701 VCB Đông Bình Dương - PGD VSIP II 

598 10900 VCB Phúc Yên - Trụ sở Chi nhánh  

599 10904 VCB Phúc Yên - PGD Bắc Vĩnh Yên 

600 10902 VCB Phúc Yên - PGD Bình Xuyên 

601 10901 VCB Phúc Yên - PGD Hương Canh 

602 10903 VCB Phúc Yên - PGD Vĩnh Tường 

603 11000 VCB Kinh Bắc - Trụ sở Chi nhánh  

604 11002 VCB Kinh Bắc - PGD Nguyễn Trãi 

605 11001 VCB Kinh Bắc - PGD Tân Hồng 

606 11003 VCB Kinh Bắc - PGD Tiên Du 

607 11200 VCB Tuyên Quang - Trụ sở Chi nhánh  

608 11202 VCB Tuyên Quang - PGD Phan Thiết 

609 11201 VCB Tuyên Quang - PGD Sơn Dương 

610 11400 VCB Bảo Lộc - Trụ sở Chi nhánh  

611 11403 VCB Bảo Lộc - PGD BẢO LÂM 

612 11402 VCB Bảo Lộc - PGD ĐẠ HUOAI 

613 11401 VCB Bảo Lộc - PGD Di Linh 

614 11500 VCB Bà Rịa - Trụ sở Chi nhánh  

615 11502 VCB Bà Rịa - PGD Long Hải 

616 11501 VCB Bà Rịa - PGD Phước Hòa 

617 11503 VCB Bà Rịa - PGD Xuyên Mộc 

618 11600 VCB Chí Linh - Trụ sở Chi nhánh  
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619 11601 VCB Chí Linh - PGD Kim Thành 

620 11602 VCB Chí Linh - PGD Kinh Môn 

621 11603 VCB Chí Linh - PGD Phả Lại 

622 11700 VCB Tân Sài Gòn - Trụ sở Chi nhánh  

623 11702 VCB Tân Sài Gòn - PGD Hiệp Phước 

624 11703 VCB Tân Sài Gòn - PGD Nguyễn Thị Minh Khai 

625 11701 VCB Tân Sài Gòn - PGD Nhà Bè 

626 11800 VCB Hòa Bình - Trụ sở Chi nhánh  

627 11801 VCB Hòa Bình - PGD LƯƠNG SƠN 

628 11802 VCB Hòa Bình - PGD Sông Đà 

629 11900 VCB Tân Lâm Đồng - Trụ sở Chi nhánh  

630 11901 VCB Tân Lâm Đồng - PGD Đắk Mil 

631 11902 VCB Tân Lâm Đồng - PGD Đắk R'Lấp 

632 11903 VCB Tân Lâm Đồng - PGD Đắk Song 

633 12000 VCB Yên Bái - Trụ sở Chi nhánh  

634 12001 VCB Yên Bái - PGD Nghĩa Lộ 

635 12002 VCB Yên Bái - PGD Văn Yên 

636 12100 VCB Đông Quảng Ninh - Trụ sở Chi nhánh  

637 12101 VCB Đông Quảng Ninh - PGD Cẩm Phả 

638 12102 VCB Đông Quảng Ninh - PGD Cửa Ông 

639 12200 VCB Hội An - Trụ sở Chi nhánh  

640 12201 VCB Hội An - PGD Đại Lộc 

641 12202 VCB Hội An - PGD Điện Bàn 

642 12203 VCB Hội An - PGD Phố Hội 

643 12300 VCB Bắc Đắk Lắk - Trụ sở Chi nhánh  

644 12301 VCB Bắc Đắk Lắk - PGD Lý Thái Tổ 

645 12302 VCB Bắc Đắk Lắk - PGD Thuần Mẫn 

646 12303 VCB Bắc Đắk Lắk - PGD Tôn Đức Thắng 

647 12400 VCB Bắc Đà Nẵng - Trụ sở Chi nhánh  

648 12401 VCB Bắc Đà Nẵng - PGD Hòa Xuân 

649 12402 VCB Bắc Đà Nẵng - PGD Thanh Khê 

650 12500 VCB Đông Hải Phòng - Trụ sở Chi nhánh  

651 12501 VCB Đông Hải Phòng - PGD Hai Bà Trưng 

652 12502 VCB Đông Hải Phòng - PGD Lê Lợi 

653 12600 VCB Sơn La - Trụ sở Chi nhánh  

654 12601 VCB Sơn La - PGD Mộc Châu 

655 12800 VCB Đông Hà Nội - Trụ sở Chi nhánh  

656 12801 VCB Đông Hà Nội - PGD Gia Lâm 

657 12802 VCB Đông Hà Nội - PGD Ninh Hiệp 

658 12900 VCB Tân Bắc Ninh - Trụ sở Chi nhánh  

659 12902 VCB Tân Bắc Ninh - PGD Hiệp Hòa 

660 12901 VCB Tân Bắc Ninh - PGD KCN Quang Châu 

661 12903 VCB Tân Bắc Ninh - PGD Tân Yên 

662 13000 VCB Long Thành - Trụ sở Chi nhánh  

663 13001 VCB Long Thành - PGD Cẩm Mỹ 

664 13100 VCB Bắc Thanh Hóa - Trụ sở Chi nhánh  

665 13104 VCB Bắc Thanh Hóa - PGD Bỉm Sơn 

666 13101 VCB Bắc Thanh Hóa - PGD Đông Vệ 
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667 13103 VCB Bắc Thanh Hóa - PGD Hoằng Hóa 

668 13102 VCB Bắc Thanh Hóa - PGD Quảng Xương 

669 13105 VCB Bắc Thanh Hóa - PGD Sầm Sơn 

670 13200 VCB Tân Long An - Trụ sở Chi nhánh  

671 13203 VCB Tân Long An - PGD Đông Đức Hòa 

672 13201 VCB Tân Long An - PGD Kiến Tường 

673 13202 VCB Tân Long An - PGD Tân An 

674 13300 VCB Thống Nhất - Trụ sở Chi nhánh  

675 13301 VCB Thống Nhất - PGD Tô Ký 

676 13400 VCB Nam Bắc Ninh - Trụ sở Chi nhánh  

677 13401 VCB Nam Bắc Ninh - PGD Hoàn Sơn 

678 13402 VCB Nam Bắc Ninh - PGD Phố Mới 

679 13500 VCB Nam Thăng Long - Trụ sở Chi nhánh  

680 13502 VCB Nam Thăng Long - PGD Long Biên 

681 13501 VCB Nam Thăng Long - PGD Ngọc Hồi 

682 13600 VCB Đông Đô - Trụ sở Chi nhánh  

683 13602 VCB Đông Đô - PGD Ngụy Như Kon Tum 

684 13601 VCB Đông Đô - PGD Thạch Thất 

685 13700 VCB Phú Mỹ - Trụ sở Chi nhánh  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


